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Kläder på vietnamesiska

Skor på vietnamesiska
flip-flops dép tông

högklackad sko giày cao gót

träningssko giày tập luyện

sandal giày xăng đan

lädersko giày da

toffla dép đi trong nhà

fotbollssko giày bóng đá

vandringssko giày leo núi

balettsko giày múa ba lê

danssko giày khiêu vũ

www.flashcardo.com/sv/vietnamesiska-memoreringskort/

Underkläder på vietnamesiska
BH áo ngực

sport-bh áo ngực chạy bộ

trosa quần lót nữ

kalsong quần lót

undertröja áo lót

socka bít tất

strumpbyxa quần tất da

pyjamas đồ ngủ

https://www.flashcardo.com/sv/vietnamesiska-memoreringskort/
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Andra kläder på vietnamesiska
T-shirt áo phông

shorts quần sóc

byxa quần dài

jeans quần bò

tröja áo len

kostym âu phục

klänning đầm

rock (kläder) áo choàng

regnrock áo mưa

www.pinhok.com/sv/lar-dig-vietnamesiska/
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Tillbehör på vietnamesiska
glasögonpar kính

solglasögon kính râm

paraply ô / dù

ring nhẫn

örhänge bông tai

plånbok ví

armbandsur đồng hồ đeo tay

bälte (kläder) thắt lưng

handväska túi xách

halsduk khăn quàng cổ

hatt mũ

slips cà vạt


